
Nội dung: Số thí sinh: 85

Phòng thi số: 07

Ngày thi: 21/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT511 Hoàng Đình Tiến 19/07/2008 Nam 020******807 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTS2TT512 Lý Hoàng Công Tiến 06/12/2008 Nam 004******581 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTS2TT513 Ly Văn Tiến 19/02/2008 Nam 010******247 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTS2TT514 Sừng Hải Tiến 05/08/2008 Nam 011******151 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTS2TT515 Nguyễn Duy Tiệp 04/09/2008 Nam 022******097 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTS2TT516 Ly Seo Tình 05/11/2008 Nam 008******709 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTS2TT517 Sèn Seo Toán 12/07/2008 Nam 002******367 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTS2TT518 Lù Văn Toàn 12/01/2008 Nam 014******463 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT519 Lương Đình Toàn 14/08/2008 Nam 019******069 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú
GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 21/6/2026. Thứ tự thi 

lần lượt từ phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 2 - NGÀY 21/6/2026
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10 DTS2TT520 Nguyễn Đức Toàn 30/11/2008 Nam 024******437 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT521 Nguyễn Viết Toàn 06/03/2008 Nam 010******795 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTS2TT522 Phạm Minh Toàn Nam ****** 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT523 Thèn Văn Toàn 02/02/2007 Nam 002******125 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT524 Xin Đức Toàn 06/05/2008 Nam 002******192 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT525 Nguyễn Văn Triết 06/01/2008 Nam 008******990 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT526 Bùi Đức Trọng 05/07/2008 Nam 010******807 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT527 Cà Văn Trọng 02/06/2008 Nam 014******169 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTS2TT528 Hoàng Quang Trọng 03/02/2008 Nam 004******658 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTS2TT529 Lục Thành Trung 03/10/2008 Nam 022******293 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT530 Lý Đức Trung 12/11/2007 Nam 019******742 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT531 Nguyễn Thanh Trung 19/08/2008 Nam 036******241 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT532 Phạm Đức Trung 12/02/2007 Nam 010******977 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT533 Phan Thành Trung 04/03/2008 Nam 006******293 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT534 Vương Việt Trung 23/01/2008 Nam 008******140 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT535 Mùi Khánh Trương 25/12/2008 Nam 014******648 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT536 Hoàng Xuân Trường 16/03/2007 Nam 002******577 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT537 Lâm Minh Trường 03/09/2008 Nam 019******790 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT538 Lý Quang Trường 21/08/2007 Nam 040******322 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT539 Nông Thiên Trường 26/09/2008 Nam 024******711 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT540 Nguyễn Minh Truyền 27/12/2008 Nam 020******643 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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31 DTS2TT541 Đàm Anh Tú 27/08/2008 Nam 004******795 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT542 Đinh Tuấn Tú 25/01/2008 Nam 008******542 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT543 Dương Thanh Tú 10/10/2006 Nam 020******687 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTS2TT544 Hà Tuấn Tú 12/10/2008 Nam 006******746 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT545 Hoàng Tuấn Tú 06/08/2008 Nam 010******510 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT546 Lê Hoàng Tú 09/06/2008 Nam 020******834 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTS2TT547 Trần Văn Tú 02/08/2008 Nam 019******041 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT548 Lỳ Lóng Tư 26/08/2008 Nam 012******134 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT549 Mông Vĩnh Tuân 22/03/2008 Nam 004******598 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT550 Bùi Anh Tuấn 16/06/2008 Nam 017******223 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT551 Chu Hoàng Anh Tuấn 28/08/2008 Nam 006******215 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT552 Đỗ Minh Tuấn 16/02/2008 Nam 022******877 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT553 Hà Anh Tuấn 15/09/2008 Nam 010******557 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT554 Hà Trần Anh Tuấn 25/08/2008 Nam 038******434 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT555 Hoàng Anh Tuấn 30/11/2008 Nam 011******267 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT556 Hoàng Văn Tuấn 19/09/2008 Nam 006******539 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT557 Khương Minh Tuấn 14/04/2008 Nam 020******102 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT558 Lê Anh Tuấn 04/07/2008 Nam 038******535 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT559 Lưu Anh Tuấn 10/12/2008 Nam 015******027 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT560 Ma Anh Tuấn 11/10/2008 Nam 008******977 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT561 Nguyễn Minh Tuấn 21/12/2008 Nam 026******195 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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52 DTS2TT562 Nguyễn Quốc Tuấn 26/04/2008 Nam 014******188 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT563 Nguyễn Văn Tuấn 04/08/2008 Nam 022******561 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT564 Phùng Minh Tuấn 26/04/2008 Nam 010******243 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT565 Trần Anh Tuấn 12/04/2008 Nam 038******727 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTS2TT566 Trần Duy Tuấn 15/03/2008 Nam 017******770 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT567 Triệu Anh Tuấn 03/09/2008 Nam 015******261 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT568 Ma Nhật Tuyên 06/10/2008 Nam 004******419 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT569 Ngô An Tuyên 14/07/2008 Nam 019******262 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT570 Vũ Lê Tuyên 03/07/2008 Nam 022******770 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT571 Nguyễn Hữu Tuyển 03/03/2008 Nam 019******319 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT572 Bùi Anh Văn 01/11/2008 Nam 002******779 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT573 Chung Đức Văn 30/08/2008 Nam 024******077 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT574 Hợi Lục Văn 31/12/2007 Nam 019******043 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT575 Vũ Việt Văn 01/08/2007 Nam 006******606 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT576 Hoàng La Vận 29/05/2007 Nam 006******978 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT577 Hảng A Vang 31/07/2008 Nam 015******180 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT578 Đỗ Hoàng Việt 14/10/2007 Nam 008******964 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT579 Đồng Anh Việt 20/04/2008 Nam 001******441 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT580 Hà Công Việt 14/12/2008 Nam 017******337 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT581 Lộc Văn Việt 05/03/2008 Nam 020******621 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT582 Nguyễn Đức Việt 05/09/2008 Nam 019******603 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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73 DTS2TT583 Nguyễn Hữu Hoàng Việt 03/09/2008 Nam 025******301 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT584 Trần Trung Việt 09/02/2008 Nam 019******578 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT585 Triệu Quốc Việt 22/11/2007 Nam 008******489 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT586 Vi Tiến Việt 26/05/2008 Nam 015******659 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT587 Đỗ Hồng Vinh 15/05/2008 Nam 038******141 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTS2TT588 Mai Quang Vinh 19/12/2008 Nam 002******351 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT589 Nguyễn Quang Vinh 18/08/2008 Nam 020******421 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT590 Vương Đức Vinh 18/02/2007 Nam 002******097 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT591 Xa Quang Vinh 09/11/2008 Nam 017******826 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT592 Đỗ Huy Vũ 22/02/2008 Nam 019******009 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT593 Nguyễn Chí Vũ 11/01/2008 Nam 019******290 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT594 Nông Văn Vũ 20/05/2005 Nam 004******965 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT595 Phạm Minh Vũ 09/10/2008 Nam 034******059 07 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 85 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2026
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